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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 

                                                                         Đơn vị tính: Người 
 

TT Nội dung 
Tổng 

số 

Giáo 

sư 
PGS 

TSKH, 

TS 
ThS 

Cử 

nhân 
Khác 

 Tổng số 241 1 5 16 88 127 4 

1 Khoa Y học cơ sở 18 1 0 0 6 11 0 

2 Khoa Y học lâm sàng 55 0 2 6 28 19 0 

3 Khoa YHDP-YTCC 26 0 2 4 10 8 2 

4 Khoa Xét nghiệm 23 0 0 1 7 14 1 

5 Khoa VLTL/PHCN 17 0 1 0 3 12 1 

6 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 14 0 0 3 2 9 0 

7 Khoa Điều dưỡng 31 0 0 1 4 26 0 

8 Khoa Khoa học cơ bản 30 0 0 0 18 12 0 

9 Bộ môn Răng Hàm Mặt 9 0 0 0 3 6 0 

10 Bộ môn Dược 4 0 0 1 1 2 0 

11 Trung tâm Ngoại ngữ-Tin 

học 
14 0 0 0 6 8 0 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì 
không tính trùng trong cột 5.                                                             

 
Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2013 

           HIỆU TRƯỞNG 
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